
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN THÁC MƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:           /TMP-TCKT Bình Phước, ngày 30 tháng 01 năm 2024 
  

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ. 

- Mã chứng khoán: TMP. 

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. 

- Điện thoại liên hệ: 028.36223376         Fax: 0271.3778268. 

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn 

2. Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (“Công ty”) công bố Báo cáo tình 

hình quản trị công ty năm 2023 (kèm theo Báo cáo số 379/BC-TMP-TCKT ngày 

30/01/2024). 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 

ngày 30/01/2024 tại đường dẫn https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-

5.aspx  

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, TCKT. 

ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ 

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

                        

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Huỳnh Văn Khánh 

 

Số: 384/TMP-TCKT Bình Phước, ngày 30 tháng 01 năm 2024

https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx
https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /BC-TMP-TCKT Bình Phước, ngày      tháng 01 năm 2024 
 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Kỳ báo cáo: năm 2023 

 
Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 
 

 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC MƠ 

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, P. Thác Mơ, TX. Phước Long, Bình Phước.  

Điện thoại: 028 36223376       Fax: 0271 3778268       Email: vanthu@tmhpp.com.vn 

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 8, Tòa nhà E Town 1, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vốn điều lệ:  700.000.000.000 đồng. 

Mã chứng khoán: TMP. 

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng giám đốc. 

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản): 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 
02/NQ-TMP-

ĐHĐCĐ 
22/06/2023 

(1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 
năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của 
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; 

(2) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã 
được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện 
Thác Mơ; 

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 
năm 2022; 

(4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 
soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 
2022; 
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Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

(5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và 
chính sách chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty 
Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; 

(6) Thông qua Tờ trình về việc Bầu TV.HĐQT, 
BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; 

(7) Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 
2022 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2023 
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 
Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; 

(8) Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm 
toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ 
phần Thủy điện Thác Mơ; 

(9) Thông qua nội dung Hợp đồng sửa đổi bổ 
sung số 09 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy 
Thủy điện Thác Mơ; 

(10) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều 
lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội 
đồng quản trị Công ty; 

(11) Thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên 
HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 
2023; 

(12) Thông qua Kết quả Bầu thành viên Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác 
Mơ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; 

(13) Thông qua Kết quả Bầu thành viên Ban 
Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 

02 
04/NQ-TMP-

ĐHĐCĐ 
22/12/2023 

(1) Thông qua Tờ trình về việc hoàn nhập quỹ 
đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023 
của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; 

(2) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 
Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông 
Nguyễn Lê Hoàng và bầu thay thế Thành viên 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện 
Thác Mơ; 

(3) Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện 
Thác Mơ đối với ông Nguyễn Lê Hoàng; 

(4) Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện 
Thác Mơ đối với ông Phạm Minh Trí. 
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II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 
Chức vụ                        

(thành viên HĐQT độc lập, 
TVHĐQT không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lập 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Huỳnh Văn Khánh Chủ tịch  22/06/2023   

2 Ông Nguyễn Quang Quyền 
Thành viên  

(TV HĐQT không điều hành) 
22/06/2023  

3 Ông Nguyễn Văn Non Thành viên  22/06/2023  

4 Ông Lê Tuấn Hải 
Thành viên  

(TV HĐQT độc lập)  
22/06/2023  

5 Ông Nguyễn Lê Hoàng 
Thành viên  

(TV HĐQT không điều hành) 
22/06/2023 22/12/2023 

6 Ông Phạm Minh Trí Thành viên 22/12/2023  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Huỳnh Văn Khánh 4/4 100%    

2 Ông Nguyễn Quang Quyền 4/4 100%  

3 Ông Nguyễn Văn Non 4/4 100%  

4 Ông Lê Tuấn Hải 4/4 100%  

5 Ông Nguyễn Lê Hoàng 4/4 100%  

6 Ông Phạm Minh Trí 0/4 0% 
Ngày bắt đầu là 

Thành viên HĐQT 
22/12/2023. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

Căn cứ điều lệ và các Quy chế quản trị của TMP, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt 

động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong năm 2023, việc giám sát này 

được thực hiện thông qua 4 (bốn) cuộc họp của HĐQT và thông qua Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong 

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ 

nhiệm vụ trong kỳ, cụ thể: 
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- Tiểu ban Hành chính - Nhân sự: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh 

vực Hành chính – Nhân sự. 

- Tiểu ban Tài chính - Kế hoạch: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh 

vực Tài chính - Kế hoạch. 

- Tiểu ban Kỹ thuật – Đầu tư: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực 

Kỹ thuật – Đầu tư. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: xem phu ̣luc̣ 01 đ�́nh kèm. 

III. Ban kiểm soát: 

1.  Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành viên BKS 

Trình độ 
chuyên môn 

 1 Ông Hồ Thành Công 
Trưởng 

BKS 

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

21/04/2018; Ngày 
không còn là thành 

viên BKS 
22/06/2023. 

Cử nhân kinh 
tế chuyên 

ngành Kế toán 
- kiểm toán 

2 Bà Lê Nguyễn Khánh Linh 
Trưởng 

BKS 

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

22/06/2023. 

Cử nhân kinh 
tế chuyên 

ngành Kế toán 

3 Bà Lai Lệ Hương 
Thành 
viên 
BKS 

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

22/06/2023. 

Cử nhân kinh 
tế chuyên 

ngành Kế toán 
- kiểm toán 

4 Bà Đoàn Sử Ngọc Trân 
Thành 
viên 
BKS  

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

22/06/2023. 

Thạc sĩ quản trị 
kinh doanh 

 

2. Cuộc họp của BKS: 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi 

họp 
tham dự 

Tỷ lệ  

tham dự 
họp 

Tỷ lệ 
biểu 

quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Hồ Thành Công 2/4  50% 100%  

Ngày không 
còn là thành 
viên BKS 

22/06/2023.  

2 Bà Lê Nguyễn Khánh Linh 2/4  50% 100% 

Ngày bắt đầu 
là thành viên 

BKS 
22/06/2023. 
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Stt Thành viên BKS 
Số buổi 

họp 
tham dự 

Tỷ lệ  

tham dự 
họp 

Tỷ lệ 
biểu 

quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

3 Bà Lai Lệ Hương 4/4   100%  100%    

4 Bà Đoàn Sử Ngọc Trân 4/4 100% 100%   
     

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông theo 

nội dung của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 

2023, các nghị quyết và quyết định của HĐQT, cụ thể: 

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.  

- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.  

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS: 

Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán độc lập, tính hữu 

hiệu và hiệu quả của quá trình kiểm toán.  

IV. Ban điều hành 

Stt Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên 

Ban điều hành 

1 
Ông Nguyễn Văn Non – 
Tổng giám đốc 

25/06/1965 
Kỹ sư Điện 
công nghiệp 

15/05/2021 

2 
Ông Đinh Văn Sơn – Phó 
Tổng giám đốc 

31/08/1971 
Thạc sĩ quản 

trị kinh 
doanh 

11/08/2017 

3 
Ông Nguyễn Hùng Lượng 
– Phó Tổng giám đốc 

28/08/1964 
Thạc sĩ 

Mạng và hệ 
thống điện 

01/06/2017 
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V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng    

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Bà Bùi Thi ̣Kim Na 07/07/1977 
Cử nhân kế toán –                 

kiểm toán 
15/12/2018 

 

VI. Đào tạo về quản trị Công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 

giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 

định về quản trị công ty: Không có. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người 

có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: xem Phụ lục 2 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục 3 đính kèm. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo):  

4.1.1 Các giao dịch trong năm 2021: 

- Nhận cổ tức từ: 

+ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăkrơsa; 

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh. 

4.1.2 Các giao dịch năm 2022: 

- Nhận cổ tức từ Công ty: 

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên; 

+ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăkrơsa. 

- Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 
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- Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

4.1.3 Các giao dịch năm 2023: 

- Nhận cổ tức từ Công ty: 

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên; 

+ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăkrơsa. 

- Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Cung cấp dịch vụ và thuê dịch vụ của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăkrơsa. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc điều hành: Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 4 đính 

kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 

Stt 
Người thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ 
lệ 

1 Nguyễn Duy Linh 
Con Ông Nguyễn 
Văn Non - TV.HĐQT 
Tổng giám đốc 

4.000 0,0057% 0 0% Bán 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:  

Không có. ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Khánh 
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Phụ lục 1 

 NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
 

Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

1 06-03-2023 152/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch triển khai trước của Công 
ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 

100% 

2 14-03-2023 183/NQ-TMP-HĐQT Thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 của TMP 100% 

3 24-03-2023 219/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

4 24-03-2023 223/QĐ-TMP-HĐQT 
Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

5 30-03-2023 243/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 1 năm 2023 100% 

6 30-03-2023 246/QĐ-TMP-HĐQT Phê duyệt chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2023 100% 

7 04-04-2023 253/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ 
phần Phong điện Thuận Bình 

100% 

8 19-04-2023 305/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

9 19-04-2023 306/QĐ-TMP-HĐQT 
Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - lsđ 01 

100% 

10 27-04-2023 330/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

11 28-04-2023 339/QĐ-TMP-HĐQT 
Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - lsđ 02 

100% 

12 22-05-2023 393/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 2 năm 2023 100% 
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Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

13 25-05-2023 412/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua nội dung biểu quyết tại DHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ 
phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai 

100% 

14 29-05-2023 438/NQ-TMP-HĐQT Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức lần 2 năm 2022 của TMP 100% 

15 29-05-2023 444/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy 
chế trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua của TMP 

100% 

16 31-05-2023 450/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

17 07-06-2023 491/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ 
phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 

100% 

18 15-06-2023 565/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ 
phần Thủy điện Đăkrơsa 

100% 

19 22-06-2023 596/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên 1 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 100% 

20 03-07-2023 652/NQ-TMP-HĐQT Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức năm 2022 của TMP 100% 

21 05-07-2023 666/QĐ-TMP-HĐQT Ban hành Điều lệ Công ty - lsđ 10 100% 

22 05-07-2023 667/QĐ-TMP-HĐQT Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - lsđ 01 100% 

23 05-07-2023 668/QĐ-TMP-HĐQT Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - lsđ 03 100% 

24 07-07-2023 686/QĐ-TMP-HĐQT Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 100% 

25 15-08-2023 825/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 3 năm 2023 100% 

26 28-08-2023 843/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định chủ trương đầu tư dự 
án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 

100% 

27 28-08-2023 844/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc 
ngày 30/06/2023 

100% 

28 15-09-2023 909/NQ-TMP-HĐQT Thông qua nguồn vốn quyết toán dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 100% 
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Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

29 28-09-2023 949/NQ-TMP-HĐQT Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 của TMP 100% 

30 03-11-2023 1030/NQ-TMP-HĐQT Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 của TMP (đợt 2) 100% 

31 03-11-2023 1035/NQ-TMP-HĐQT Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 100% 

32 07-11-2023 1045/QĐ-TMP-HĐQT 
Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông bất thường 2023 của TMP 

100% 

33 20-11-2023 1096/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 4 năm 2023 100% 

34 29-11-2023 1122/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
năm 2023 của TMP 

100% 

35 29-11-2023 1126/QĐ-TMP-HĐQT 
Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông bất thường 2023 - Lsđ 01 

100% 

36 01-12-2023 1143/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2023 của TMP 

100% 

37 22-12-2023 1206/NQ-TMP-HĐQT Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2023 100% 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối 
quan hệ 

liên quan 
với công 

ty 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                

1 Huỳnh Văn Khánh   

Chủ tịch/ 
Người ủy 

quyền công 
bố thông tin 

 

Khu 3, P. Long 
Thuỷ, Phước 
Long, Bình 
Phước 

22/06/2023     
Người 
nội bộ  

 

2 Nguyễn Văn Non   
Thành viên/ 
Tổng giám 

đốc 
 

16, Nguyễn Việt 
Dũng, KV. Yên 
Hoà, P. Lê Bình, 
quận Cái Răng, 
TP. Cần Thơ 

22/06/2023     
Người 
nội bộ 

 

3 Nguyễn Lê Hoàng   Thành viên  

P1202, nhà 
CT3B, KĐT Văn 
Quán, Hà Đông, 
Hà Nội 

22/06/2023 22/12/2023  
Miễn 

nhiệm  
  

4 Phạm Minh Trí  Thành viên  

002B2, Tổ 9, 
KV1, phường 
Trà Nóc, quận 
Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ 

22/12/2023   
Người 
nội bộ 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối 
quan hệ 

liên quan 
với công 

ty 

 

5 
Nguyễn Quang 
Quyền 

003C303505 Thành viên  

3A1/12 Sky 
Garden, Phú Mỹ 
Hưng, Q.7, 
Tp.HCM 

22/06/2023     
Người 
nội bộ 

 

6 Lê Tuấn Hải   
Thành viên 

độc lập 
 

137/3 đường số 
59, phường 14, 
quận Gò Vấp, 
TP.Hồ Chí Minh 

22/06/2023     
Người 
nội bộ 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC               

1 Nguyễn Văn Non   
Tổng giám 

đốc 
 

16, Nguyễn Việt 
Dũng, KV. Yên 
Hoà, P. Lê Bình, 
quận Cái Răng, 
TP. Cần Thơ 

15/05/2021     
Người 
nội bộ 

 

2 Đinh Văn Sơn   
Phó Tổng 
giám đốc 

 

73/10D Tân Hải, 
Phường 13, quận 
Tân Bình, 
TP.HCM 

11/08/2017     
Người 
nội bộ 

 

3 
Nguyễn Hùng 
Lượng 

  
Phó Tổng 
giám đốc 

 

Nhà số 20/1, Cư 
xá Điện lực, KP. 
6, phường 
Trường Thọ, Tp. 
Thủ Đức, Tp. Hồ 
Chí Minh 

01/06/2017     
Người 
nội bộ 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối 
quan hệ 

liên quan 
với công 

ty 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG               

1 Bùi Thị Kim Na   
Kế toán 
trưởng 

 

Khu 3, P. Long 
Thuỷ, TX.Phước 
Long, Bình 
Phước 

15/12/2018     
Người 
nội bộ 

 

BAN KIỂM SOÁT               

1 Hồ Thành Công   
Trưởng Ban 

kiểm soát 
 

KP Phú Lộc, P. 
Tân Phú, TP. 
Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước 

21/04/2018 22/06/2023 
Hết 

nhiệm 
kỳ 

  

2 
Lê Nguyễn Khánh 
Linh 

  
Trưởng Ban 

kiểm soát 
 

52 Nguyễn Viết 
Xuân, phường 
Trà An, quận 
Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ 

22/06/2023    
 Người 
nội bộ 

 

3 Lai Lệ Hương   
Thành viên 

BKS 
 

185/21 Phan 
Đình Phùng, 
P.17, Q.Phú 
Nhuận, TP.HCM 

22/06/2023     
Người 
nội bộ 

 

4 
Đoàn Sử Ngọc 
Trân 

  
Thành viên 

BKS 
 

Số 115/12/23 
Cách Mạng 
Tháng 8, Phường 
An Thới, Quận 
Bình Thủy, 

22/06/2023     
Người 
nội bộ 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối 
quan hệ 

liên quan 
với công 

ty 

 
Thành phố Cần 
Thơ. 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ                

1 
Nguyễn Huỳnh 
Đức 

  
Người phụ 

trách quản trị 
 

KP 9, P. Hưng 
Long, TX. Chơn 
Thành, Bình 
Phước 

01/08/2018     
Người 
nội bộ 

 

CÔNG TY MẸ         

1 
Tổng công ty Phát 
điện 2 – Công ty 
cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 
01/07/2021, Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

Số 1 Lê Hồng 
Phong, P. Trà 
Nóc, Q. Bình 
Thủy, Tp.Cần 
Thơ 

   
Công ty 

mẹ 
 

CÔNG TY CON                

1 
Công ty Cổ phần 
Mỹ Hưng Tây 
Nguyên 

    
5800581747, cấp ngày 
13/07/2023, Sở KH&ĐT 
tỉnh Lâm Đồng 

231 Đường Âu 
Cơ, xã Lộc Nga, 
Tp. Bảo Lộc, 
Lâm Đồng 

11/02/2010     
Công ty 

con 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý do 

Mối 
quan hệ 

liên quan 
với công 

ty 

 

2 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện 
Đăkrơsa 

    
5900189597, cấp ngày 
13/07/2023, Sở KH&ĐT 
tỉnh Gia Lai 

117 Lê Đại 
Hành, P. Đống 
Đa, TP. Pleiku, 
Gia Lai 

10/01/2011     
Công ty 

con 
 

CÔNG TY LIÊN KẾT                

1 
Công ty Cổ phần 
Phong điện Thuận 
Bình 

    
3400675644, cấp ngày 
27/05/2021, Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình Thuận 

Thôn Lạc Trị, xã 
Phú Lạc, huyện 
Tuy Phong, Bình 
Thuận 

26/02/2009     
Công ty 
liên kết 

 

2 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư khai thác 
Hồ thủy điện Thác 
Mơ 

    
3800966253, ngày 
21/06/2012, Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình Phước 

Ấp 10, xã Minh 
Hưng, huyện Bù 
Đăng, Bình 
Phước 

31/12/2012     
Công ty 
liên kết 
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Phụ lục 3 

 GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, 

 NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 
điểm giao 
dịch với 
công ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi 
chú 

1  
Công ty Cổ phần Mỹ 
Hưng Tây Nguyên 

Công ty 
con  

5800581747, 
cấp ngày 

13/07/2023, 
Sở KH&ĐT 

tỉnh Lâm 
Đồng 

231 Đường Âu Cơ, 
xã Lộc Nga, Tp. Bảo 

Lộc, Lâm Đồng 
Năm 2023   

Tổng giá trị giao dịch là 
33.708.553.370 đồng. Trong 
đó: 

  

- 04 khoản thu nợ gốc cho vay, 
tổng giá trị là 14.640.000.000 
đồng 

- 04 khoản thu lãi cho vay, 
tổng giá trị là 5.348.553.370 
đồng 

- 01 khoản thu cổ tức, giá trị: 
13.720.000.000 đồng 

2 
Tổng Công ty phát điện 2- 
Công ty cổ phần 

Công ty mẹ 

1800590430, 
cấp ngày 

01/07/2021, 
Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

Số 1 Lê Hồng 
Phong, P. Trà Nóc, 

Q. Bình Thủy, 
Tp.Cần Thơ 

Năm 2023   
- 05 khoản chi trả cổ tức với 
tổng giá trị là 406.406.994.500 
đồng 

  

3 
Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam 

Công ty mẹ 
cấp cao 

nhất 
0100100079 

Số 11, phố Cửa Bắc, 
P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, Hà Nội 
Năm 2023   

- 05 khoản cung cấp dịch vụ 
với tổng giá trị là  
8.330.307.480 đồng 

  



 
17 

 

4 
Công ty Mua bán điện - 
Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam 

  
0100100079-

073 

Số 11, phố Cửa Bắc, 
P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, Hà Nội 
Năm 2023   

- 24 khoản bán điện với tổng 
giá trị là 726.168.728.374 đồng 

  

5 
Công ty Cổ phần Thủy 
điện Đăkrơsa 

 

5900189597, 
cấp ngày 

13/07/2023, 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Gia Lai 

117 Lê Đại Hành, P. 
Đống Đa, TP. 

Pleiku, Gia Lai 
Năm 2023  

Tổng giá trị giao dịch là  
12.731.359.815 đồng. Trong 
đó: 
- 03 khoản cung cấp dịch vụ 
với tổng giá trị là   
344.592.593 đồng 
- 01 khoản thu cổ tức, giá trị: 
12.233.607.500 đồng 
- 02 khoản chi sửa chữa bảo 
dưỡng thiết bị với tổng giá trị 
là 153.159.722 đồng 

 

5 
Công ty Cổ phần Năng 
lượng REE 

Cổ đông 
lớn 

0300970375 

364 Cộng Hòa, 
Phường 13, Quận 
Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 

Năm 2023 

  

- 04 khoản chi trả cổ tức với 
tổng giá trị là 217.319.302.000 
đồng. 
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Phụ lục 4 

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

1 Huỳnh Văn Khánh   
Chủ tịch HĐQT/ 
Người ủy quyền 
công bố thông tin 

 
Khu 3, P. Long Thuỷ, 

TX. Phước Long, Bình 
Phước 

1.000 0,0014% 

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP  

1.01 Hà Thị Minh Hương      
76/2 Phan Tây Hồ, P.7, 
Q. Phú Nhuận, TP.Hồ 

Chí Minh 
1.000 0,0014% Vợ 

1.02 Huỳnh Phước Thụy Khanh      
76/2 Phan Tây Hồ, P.7, 
Q. Phú Nhuận, TP.Hồ 

Chí Minh 
    Con 

1.03 Huỳnh Châu Khuê      
76/2 Phan Tây Hồ, P.7, 
Q. Phú Nhuận, TP.Hồ 

Chí Minh 
    Con 

1.04 Bùi Thị Nguyệt Anh      
5/29 xã Tắc, Thuận Hòa, 

Thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

    Mẹ vợ 

1.05 Huỳnh Thị Hương      
Phường Trương Quang 
Trọng, TP.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
    Chị 

1.06 Huỳnh Thị Bộ      
Phường Trương Quang 
Trọng, TP.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
    Chị 

1.07 Huỳnh Tấn Khôi      
Phường Trương Quang 
Trọng, TP.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
    Anh 



 
19 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

1.08 Lê Thị Búp      
Phường Trương Quang 
Trọng, TP.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
    Chị dâu 

1.09 Lưu Thị Nguyệt      
Phường Trương Quang 
Trọng, TP.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
    Chị dâu 

1.10 Huỳnh Tấn Anh      
Phường Trương Quang 
Trọng, TP.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
    Anh 

1.11 
Tổng Công ty phát điện 2- 
Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

Số 1 Lê Hồng Phong, P. 
Trà Nóc, Q. Bình Thủy, 

Tp.Cần Thơ 
  

Huỳnh Văn 
Khánh đại diện 
phần vốn của 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 

CTCP 

1.12 
Công ty Cổ phần Thủy điện 
Đăkrơsa 

    
5900189597 cấp ngày 

13/07/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Gia Lai 

117 Lê Đại Hành, 
phường Đống Đa, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

    

Huỳnh Văn 
Khánh không 

còn là Chủ tịch 
HĐQT từ 

26/06/2023. 

2 Nguyễn Văn Non   
Thành viên 
HĐQT/ Tổng 
giám đốc 

 

16, Nguyễn Việt Dũng, 
KV. Yên Hoà, P. Lê 

Bình, quận Cái Răng, 
TP. Cần Thơ 

    

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP  

2.01 Nguyễn Thị Ngọc Viễu      
118 Ấp Tân Thạnh, Tân 
Phú, Châu Thành, Hậu 

Giang 
    Vợ 

2.02 Nguyễn Duy Linh      

16, Nguyễn Việt Dũng, 
KV. Yên Hoà, P. Lê 
Bình, quận Cái Răng, 

TP. Cần Thơ 

    Con 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

2.03 Nguyễn Thị Phương Linh      

16, Nguyễn Việt Dũng, 
KV. Yên Hoà, P. Lê 
Bình, quận Cái Răng, 

TP. Cần Thơ 

    Con 

2.04 Bùi Thị Là      
118 Ấp Tân Thạnh, Tân 
Phú, Châu Thành, Hậu 

Giang 
    Mẹ 

2.05 Lê Thị Kiềm      
Số 36/5 KV Yên Thuận, 
P. Lê Bình, Q. Cái Răng, 

TP Cần Thơ 
    Mẹ vợ 

2.06 Nguyễn Thị Hồng Diễm      

16, Nguyễn Việt Dũng, 
KV. Yên Hoà, P. Lê 
Bình, quận Cái Răng, 

TP. Cần Thơ 

    Con dâu 

2.07 Nguyễn Thành Huấn      

323/8 khu vực Thới 
Đông, Phường Phước 

Thới, Quận Ô Môn, TP. 
Cần Thơ 

    Con rể 

2.08 
Tổng Công ty phát điện 2- 
Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

Số 1 Lê Hồng Phong, P. 
Trà Nóc, Q. Bình Thủy, 

Tp.Cần Thơ 
  

Nguyễn Văn Non 
đại diện phần 
vốn của Tổng 
Công ty Phát 

điện 2 - CTCP 

3 Nguyễn Lê Hoàng   
Thành viên 
HĐQT 

 
P1202, nhà CT3B, KĐT 

Văn Quán, Hà Đông, 
Hà Nội 

    

Nguyễn Lê 
Hoàng không 
còn là Thành 
viên HĐQT từ 

ngày 22/12/2023 

3.01 Hoa Thị Mận      
Thôn Thọ Bình, xã Tân 

Dân, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

    Mẹ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

3.02 Nguyễn Hải Yến      
Thôn Thọ Bình, xã Tân 

Dân, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

    Chị 

3.03 Nguyễn Lê Ngọc      
Thôn Thọ Bình, xã Tân 

Dân, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

    Em 

3.04 Trương Thị Thủy      
Thôn Thọ Bình, xã Tân 

Dân, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

    Em dâu 

3.05 Lý Hoài Nam      
P1202, nhà CT3B, KĐT 
Văn Quán, Hà Đông, Hà 

Nội 
    Vợ 

3.06 Nguyễn Lê Chính      
P1202, nhà CT3B, KĐT 
Văn Quán, Hà Đông, Hà 

Nội 
    Con 

3.07 Nguyễn Lê Hiếu      
P1202, nhà CT3B, KĐT 
Văn Quán, Hà Đông, Hà 

Nội 
    Con 

3.08 Lý Khoa Khánh      
106, Nguyễn Văn Cừ, 
P.Tân An, TP. Hội An, 

Quảng Nam 
    Bố vợ 

3.09 Nguyễn Thị Hoa      
Tổ 53, Trảng Sỏi, P. 

Thanh Hà, TP. Hội An, 
Quảng Nam 

    Mẹ vợ 

4 Phạm Minh Trí  
Thành viên 
HĐQT 

 

002B2, Tổ 9, KV1, 
phường Trà Nóc, quận 

Bình Thủy, TP.Cần 
Thơ 

  

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP 

4.01 Phạm Bảy       Bố, đã mất 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

4.02 Võ Thị Năm    
Kim Tây, Phước Hòa, 
Tuy Phước, Bình Định 

  Mẹ 

4.03 Phạm Thị Bích Hà    
Tổ Dân phố 1, P.Tân 

Lập, Tp.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 

  Chị 

4.04 Phạm Minh Đức    
Tân Thuận, Phước 

Thuận, Tuy Phước, Bình 
Định 

  Anh 

4.05 Phạm Thị Xuân Mỹ    
Kim Tây, Phước Hòa, 
Tuy Phước, Bình Định 

  Chị 

4.06 Phạm Thị Lệ Thu    
Hữu Thành, Phước Hòa, 
Tuy Phước, Bình Định 

  Chị 

4.07 Phạm Thị Lệ Xuân    
Tùng Giản, Phước Hòa, 
Tuy Phước, Bình Định 

  Chị 

4.08 Phạm Thị Lệ Châu    
Tổ Dân phố 1, P.Tân 

Lập, Tp.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 

  Chị 

4.09 Phạm Thị Minh Tâm    
Tổ Dân phố 1, P.Tân 

Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk 

  Chị 

4.10 Phạm Tuấn Tú    
Kim Tây, Phước Hòa, 
Tuy Phước, Bình Định 

  Em 

4.11 Phan Thị Bích Trâm    
L45, KV2, Hưng Thạnh, 

Cái Răng, Cần Thơ 
  Vợ 

4.12 Phạm Minh Tuấn    
L45, KV2, Hưng Thạnh, 

Cái Răng, Cần Thơ 
  Con, còn nhỏ 

4.13 Vương Bạch Tuyết    
L45, KV2, Hưng Thạnh, 

Cái Răng, Cần Thơ 
  Mẹ vợ 

4.14 Phan Thanh Liêm       Bố vợ, đã mất 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

4.15 Phan Thanh Trực    
243/1/28 Tô Hiến 

Thành, P.13, Quận 10, 
TP.HCM 

  Anh vợ 

4.16 Phạm Văn Khuê    
Kim Tây, Phước Hòa, 
Tuy Phước, Bình Định 

  Anh rể 

4.17 Cao Minh Hiệp    
Tùng Giản, Phước Hòa, 
Tuy Phước, Bình Định 

  Anh rể 

4.18 Mai Văn Tòng    
Tổ Dân phố 1, P.Tân 

Lập, Tp.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 

  Anh rể 

4.19 Cao Trần Phước Sinh    
Tổ Dân phố 1, P.Thắng 

Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk 

  Anh rể 

4.20 Nguyễn Thị Thanh Cẩm    
Tân Thuận, Phước 

Thuận, Tuy Phước, Bình 
Định 

  Chị dâu 

4.21 Đặng Thị Thu Kiều    
243/1/28 Tô Hiến 

Thành, P.13, Quận 10, 
TP.HCM 

  Chị dâu 

4.22 Võ Thị Thu    
Kim Tây, Phước Hòa, 
Tuy Phước, Bình Định 

  Em dâu 

4.23 
Tổng Công ty phát điện 2- 
Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

Số 1 Lê Hồng Phong, P. 
Trà Nóc, Q. Bình Thủy, 

Tp.Cần Thơ 
  

Phạm Minh Trí 
đại diện phần 
vốn của Tổng 
Công ty Phát 

điện 2 - CTCP 

5 Nguyễn Quang Quyền 003C303505 
Thành viên 
HĐQT 

 
3A1/12 Sky Garden, 
Phú Mỹ Hưng, Q.7, 

Tp.HCM 
    

Đại diện cho cổ 
đông Công ty 
TNHH Năng 
lượng REE 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

5.01 Phạm Thị Hải Bình      
3A1/12 Sky Garden, 
Phú Mỹ Hưng, Q.7, 

Tp.HCM 
    Vợ 

5.02 Nguyễn Quang      
3A1/12 Sky Garden, 
Phú Mỹ Hưng, Q.7, 

Tp.HCM 
    

Con, còn nhỏ 
chưa có CCCD 

5.03 Phạm Quốc Bình      
3A1/12 Sky Garden, 
Phú Mỹ Hưng, Q.7, 

Tp.HCM 
    

Con, còn nhỏ 
chưa có CCCD 

5.04 Nguyễn Văn Bào      
3A1/12 Sky Garden, 
Phú Mỹ Hưng, Q.7, 

Tp.HCM 
    Bố, đã mất 

5.05 CTCP Thủy điện Thác Bà     

5200240495 cấp ngày 
20/02/2019, nơi cấp: Sở 

KH&ĐT  
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị trấn 
Thác Bà, Huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là Chủ tịch 
HĐQT 

5.06 
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - 
Sông Hinh 

    
4100562786 cấp ngày 

26/02/2021, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, P.Hải 
Cảng, Tp.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 
    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là thành viên 
HĐQT 

5.07 CTCP Thủy điện Miền Trung     
0400477830 cấp ngày 

09/07/2020, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT Tp.Đà Nẵng 

Khu công nghiệp Đà 
Nẵng, P.An Hải Bắc, 

Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng 
    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là thành viên 
HĐQT 

5.08 CTCP Nhiệt điện Phả Lại     
0800296853 cấp ngày 

24/04/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 18, 
P.Phả Lại, Tp.Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương 
    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là thành viên 
HĐQT 

5.09 
Công ty TNHH Năng lượng 
REE 

  
0316514160 cấp ngày 

30/09/2020, nơi cấp: Sở 

364 Cộng Hòa, Phường 
13, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 
  

Nguyễn Quang 
Quyền đại diện 
phần vốn của 



 
25 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

KH&ĐT Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Công ty TNHH 
Năng lượng REE 

6 Lê Tuấn Hải   
Thành viên     
độc lập HĐQT 

 
137/3 đường số 59, 

phường 14, quận Gò 
Vấp, TP.Hồ Chí Minh 

900 0,0013%   

6.01 Nguyễn Thị Nhạn      
xã Đức Thắng, huyện 
Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 
    Mẹ 

6.02 Lê Thị Phương Loan      
xã Đức Thắng, huyện 
Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 
    Chị 

6.03 Lê Tuấn Huy      
xã Đức Thắng, huyện 
Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 
    Anh 

6.04 Lê Thị Diệu Huyền      
64 Nguyễn Trung Trực, 

TT Liên Nghĩa, Đức 
Trọng, Lâm Đồng 

    Chị 

6.05 Nguyễn Huấn      
64 Nguyễn Trung Trực, 

TT Liên Nghĩa, Đức 
Trọng, Lâm Đồng 

    Anh rể 

6.06 Lê Tuấn Hưng      
146/3 Đông Hồ, P.9, Q 

Tân Bình, TP HCM 
    Em 

6.07 La Thị Kim Trúc       
146/3 Đông Hồ, P.9, Q 

Tân Bình, TP HCM 
    Em dâu 

6.08 Lê Thị Hải Yến      
137/3 đường số 59, 
phường 14, quận Gò 

Vấp, TP.Hồ Chí Minh 
2.000 0,0029% Vợ 

6.09 Lê Yến Ngọc      
137/3 đường số 59, 
phường 14, quận Gò 

Vấp, TP.Hồ Chí Minh 
    Con 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

6.10 Lê Khánh Ngọc      
137/3 đường số 59, 
phường 14, quận Gò 

Vấp, TP.Hồ Chí Minh 
    

Con, còn nhỏ 
chưa có CCCD 

6.11 CTCP Thủy điện Thác Bà     

5200240495 cấp ngày 
20/02/2019, nơi cấp: Sở 

KH&ĐT  
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị trấn 
Thác Bà, Huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

    
Lê Tuấn Hải là 
Thành viên Độc 

lập HĐQT 

6.12 
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - 
Sông Hinh 

    
4100562786 cấp ngày 

26/02/2021, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, P.Hải 
Cảng, Tp.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 
    

Lê Tuấn Hải là 
Thành viên 

HĐQT 

6.13 CTCP Thủy điện Miền Nam     
0303416670 cấp ngày 

30/06/2022, nơi cấp: Sở 
KH & ĐT Tp.Hồ Chí Minh 

P.106 lầu 1 - Tòa nhà 
Citilight - 45 Võ Thị Sáu 

- P.ĐaKao - Q.1- 
Tp.HCM 

    
Lê Tuấn Hải là 

Thành viên 
HĐQT 

6.14 CTCP Nhiệt điện Phả Lại     
0800296853 cấp ngày 

24/04/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 18, 
P.Phả Lại, Tp.Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương 
    

Lê Tuấn Hải là 
Thành viên Độc 

lập HĐQT 

6.15 
CTCP Thủy điện Sông Ba 
Hạ 

    
4400415302 cấp ngày 

30/06/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Phú Yên 

Số 02C Trần Hưng Đạo, 
phường 1, Tp. Tuy Hòa, 

Phú Yên 
    

Lê Tuấn Hải là 
Thành viên 

HĐQT 

7 Nguyễn Hùng Lượng   
Phó Tổng Giám 
đốc 

 

Nhà số 20/1, Cư xá 
Điện lực, KP. 6, 

phường Trường Thọ, 
Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

      

7.01 Nguyễn Tấn Lực      
Xã Lâm Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 
    Bố 

7.02 Hồ Thị Lý      
Xã Lâm Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 
    Mẹ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

7.03 Nguyễn Hùng Vũ      
Thị Trấn Vĩnh An, tỉnh 

Đồng Nai 
    Em 

7.04 Nguyễn Hùng Trang      

Số 22- Mai Xuân 
Thường, F. Thành Nhất, 

Tp. Buôn Mê Thuột- 
tỉnh Đắk Lăk 

    Em 

7.05 Nguyễn Hùng Dũng      

Nhà số 68/5, Đường số 
3, phường Trường Thọ, 
Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

    Em 

7.06 Nguyễn Minh Thắng      
Cư xá Công ty Thuỷ 
điện Trị An, thị Trấn 

Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai 
    Em 

7.07 Nguyễn Thanh Bình      
Xã Lâm Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 
    Em 

7.08 Phan Thị Nam Hà      

Nhà số 20/1, Cư xá Điện 
lực, KP. 6, phường 

Trường Thọ, Tp. Thủ 
Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

    Vợ 

7.09 Nguyễn Thị Phương Mai      
237/2/19 – Hoàn Bình, 

P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh 

    Con  

7.10 Nguyễn Thị Xuyến      

Nhà số 20, Cư xá Điện 
lực, KP. 6, phường 

Trường Thọ, Tp. Thủ 
Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

    Mẹ vợ 

7.11 Đào Duy Quang      
237/2/19 – Hoàn Bình, 

P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh 

    Con rể 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

7.12 Phạm Văn Tiến      
Thị trấn Tân Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 
Thuận 

    Anh rể 

7.13 Nguyễn Thị Loan      
Khu phố 5, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai 

    Em dâu 

7.14 Nguyễn Thuỵ Cẩm Hồng      

Nhà số 68/5, Đường số 
3, phường Trường Thọ, 
Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

    Em dâu 

7.15 Từ Thị Hồng Hoa      

Số 22 Mai Xuân 
Thường, P. Thành Nhất, 

Tp. Buôn Mê Thuột, 
tỉnh Đắk Lăk 

    Em dâu 

7.16 Nguyễn Ngọc Thanh      
Cư xá Công ty Thuỷ 
điện Trị An, thị Trấn 

Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai 
    Em rể 

7.17 Nguyễn Thi Giao Linh      
Xã Lâm Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 
    Em dâu 

8 Đinh Văn Sơn   
Phó Tổng Giám 
đốc 

 
73/10D Tân Hải, 

Phường 13, quận Tân 
Bình, TP.HCM 

12.838 0,0183%   

8.01 Đinh Văn Mẫu      
236 Bạch Đằng – Thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

    Bố, đã mất  

8.02 Nguyễn Thị Vân      
73/10D Tân Hải, 

Phường 13, quận Tân 
Bình, TP.HCM 

    Vợ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

8.03 Đinh Văn Minh Vũ      
73/10D Tân Hải, 

Phường 13, quận Tân 
Bình, TP.HCM 

    Con 

8.04 Đinh Thị Bảo Châu      
73/10D Tân Hải, 

Phường 13, quận Tân 
Bình, TP.HCM 

    Con 

8.05 Đinh Thị Thu Tâm      
17 Hoàng Thông, TP 
Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
    Chị 

8.08 Đinh Văn An      
B41-307-Furuedai5-5 

Suita-shi – Osaka – Nhật 
Bản 

    Anh 

8.07 Nguyễn Minh Đức              Bố vợ, đã mất  

8.08 Dương Thị Tuấn             Mẹ vợ, già yếu  

8.09 Lưu Đức Thuấn      
17 Hoàng Thông, TP 
Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
    Anh rể 

8.10 Trương Thị Kim Hoa      
B41-307-Furuedai5-5 

Suita-shi – Osaka – Nhật 
Bản 

    Chị dâu 

9 Hồ Thành Công      
KP Phú Lộc, P. Tân 
Phú, TP. Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 
    

Hồ Thành Công 
không còn là 
Trưởng ban 
kiểm soát từ 

ngày 22/06/2023 

9.01 Hồ Thanh Của      
Xã Bình Tân, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 

    Bố  

9.02 Lê Thị Hương      
Xã Bình Tân, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 

    Mẹ  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

9.03 Phạm Năng      
Xã Bình Ba, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 
    Bố vợ 

9.04 Nguyễn Thị Bình      
Xã Bình Ba, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 
    Mẹ vợ 

9.05 Phạm Thị Thu      
Xã Bình Tân, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 

    Vợ 

9.06 Hồ Thị Mỹ Dung      
Phường Tân Phú, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước  
    Em  

9.07 Nguyễn Minh Quang      
Phường Phước Bình, 
TX. Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 
    Em rể 

9.09 Hồ Thị Mỹ Nga      
Phường Phước Bình, 
TX. Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 
    Em  

9.09 Nguyễn Văn Thanh      
Phường Phước Bình, 
TX. Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 
2.000 0,00286% Em rể 

9.10 Hồ Thành Nhựt      
Xã Bình Tân, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 

    Em  

9.11 Trần Thị Nguyên      
Xã Bình Tân, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 

    Em dâu 

10 Lê Nguyễn Khánh Linh   
Trưởng Ban 
kiểm soát 

 

52 Nguyễn Viết Xuân, 
phường Trà An, quận 
Bình Thủy, TP.Cần 

Thơ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

10.01 Lê Phát Tân 009C152240    
52 Nguyễn Viết Xuân, 
phường Trà An, quận 

Bình Thủy, TP.Cần Thơ 
    Bố 

10.02 Nguyễn Ánh Tuyết 009C801025    
52 Nguyễn Viết Xuân, 
phường Trà An, quận 

Bình Thủy, TP.Cần Thơ 
    Mẹ 

10.03 Lê Nguyễn Đăng Khoa      
52 Nguyễn Viết Xuân, 
phường Trà An, quận 

Bình Thủy, TP.Cần Thơ 
    Em 

11 Lai Lệ Hương 003C038198 
Thành viên    
Ban kiểm soát 

 
185/21 Phan Đình 

Phùng, P.17, Q.Phú 
Nhuận, TP.HCM 

      

11.01 Lai Ngưu            Bố, đã mất 

11.02 Từ Nhuần Kiều      
185/21 Phan Đình 

Phùng, P.17, Q.Phú 
Nhuận,TP.HCM 

    Mẹ 

11.03 Ngô Văn Sơn      
Trung Lập Thượng, Củ 

Chi, TP.HCM 
    Bố chồng 

11.04 Phạm Thị Tuyết      
Trung Lập Thượng, Củ 

Chi, TP.HCM 
    Mẹ chồng 

11.05 Ngô Quang Thảo 022C086875    
185/21 Phan Đình 

Phùng, P.17, Q.Phú 
Nhuận,TP.HCM 

    Chồng 

11.06 Từ Lệ Trinh      
185/21 Phan Đình 

Phùng, P.17, Q.Phú 
Nhuận,TP.HCM 

    Chị  

11.07 Lai Kim Hùng      
185/21 Phan Đình 

Phùng, P.17, Q.Phú 
Nhuận,TP.HCM 

    Em  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

11.08 CTCP Thủy điện Thác Bà     

5200240495 cấp ngày 
20/02/2019, nơi cấp: Sở 

KH&ĐT  
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị trấn 
Thác Bà, Huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

    
Lai Lệ Hương là 
thành viên Ban 

kiểm soát 

11.09 CTCP Thủy điện Bình Điền     

3300361563 cấp ngày 
02/02/2015, nơi cấp: Sở 

KH & ĐT  
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thôn Điền Lợi, xã Bình 
Điền, TX.Hương Trà, 

Thừa Thiên Huế 
    

Lai Lệ Hương là 
thành viên Ban 

kiểm soát 

12 Đoàn Sử Ngọc Trân 
026CA45383 
069C113488 

Thành viên    
Ban kiểm soát 

 

Số 115/12/23 Cách 
Mạng Tháng 8, Phường 

An Thới, Quận Bình 
Thủy, Thành phố Cần 

Thơ. 

      

12.01 Đoàn Hữu Hùng            Bố, đã mất 

12.02 Sử Minh Châu      

Số 115/12/23 Cách 
Mạng Tháng 8, Phường 

An Thới, Quận Bình 
Thủy, Thành phố Cần 

Thơ. 

    Mẹ 

13 Bùi Thị Kim Na   Kế toán trưởng  
Khu 3, P. Long Thuỷ, 

TX. Phước Long, Bình 
Phước 

200 0,0003%   

13.01 Bùi Khải      
xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, Quảng Ngãi 
    Bố 

13.02 Nguyễn Thị Hượt      
xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, Quảng Ngãi 
    Mẹ 

13.03 Võ Thông      
xã Đức Thạnh, huyện 
Mộ Đức, Quảng Ngãi 

    Bố chồng 

13.04 Nguyễn Thị Hồng Danh      
xã Đức Thạnh, huyện 
Mộ Đức, Quảng Ngãi 

    Mẹ chồng 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

13.05 Bùi Quang Khải      
590 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố HCM 
    Anh 

13.06 Phạm Thị Tuyết      
590 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố HCM 
    Chị dâu 

13.07 Bùi Văn Phát      
1358/38 Quang Trung, 

P.14, quận Gò Vấp, 
TP.Hồ Chí Minh 

900 0,0013% Anh 

13.08 Lê Thị Anh Hà      
1358/38 Quang Trung, 

P.14, quận Gò Vấp, 
TP.Hồ Chí Minh 

    Chị dâu 

13.09 Bùi Thế Huy      
113/60/28 Phường Tân 
Chánh Hiệp, Quận 12, 

TP.Hồ Chí Minh 
    Anh 

13.10 Nguyễn Thị Nhường      
113/60/28 Phường Tân 
Chánh Hiệp, Quận 12, 

TP.Hồ Chí Minh 
    Chị dâu 

13.11 Bùi Văn Thành      
xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, Quảng Ngãi 
    Em 

13.13 Nguyễn Thị Thanh Thảo      
xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, Quảng Ngãi 
    Em dâu 

13.13 Võ Đoan Duy      
Khu 3, P. Long Thuỷ, 
TX. Phước Long, Bình 

Phước 
    Chồng 

13.14 Võ Ngọc Châu Đoan      
Khu 3, P. Long Thuỷ, 
TX. Phước Long, Bình 

Phước 
    Con 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

13.15 Võ Phúc Khang      
Khu 3, P. Long Thuỷ, 
TX. Phước Long, Bình 

Phước 
    

Con, còn nhỏ 
chưa có CCCD 

13.16 
Công ty Cổ phần Mỹ Hưng 
Tây Nguyên 

    
5800581747, cấp ngày 

13/07/2023, Sở KH&ĐT 
tỉnh Lâm Đồng 

231 Đường Âu Cơ, xã 
Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc, 

Lâm Đồng 
  

Bùi Thị Kim Na 
không còn là 
Thành viên 
HĐQT từ 

16/06/2023. 

14 Nguyễn Huỳnh Đức   
Người phụ trách 
quản trị 

 
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

      

14.01 Trần Thị Mỹ Linh      
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

    Vợ 

14.02 Nguyễn Trần Ngân Dương      
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

    
Còn nhỏ chưa có 

CCCD 

14.03 Nguyễn Trần An Phú      
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

    
Còn nhỏ chưa có 

CCCD 

14.04 Nguyễn Trần Ngân Lâm      
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

    
Còn nhỏ chưa có 

CCCD 

14.05 Lê Thị Lệ Xuân      
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

    Mẹ 

14.06 Trần Mậu Minh      
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

    Bố vợ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

14.07 Trần Thị Liệu      
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

    Mẹ vợ 

14.08 Nguyễn Huỳnh Vũ      
Ấp Hoà Phú 4, thị trấn 
An Châu, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang. 

    Anh 

14.09 Lê Thị Tuyết Dung      
Ấp Hoà Phú 4, thị trấn 
An Châu, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang. 

    Chị dâu 

14.10 Trần Chí Linh      
KP 9, P. Hưng Long, 

TX. Chơn Thành, Bình 
Phước 

    Em vợ 

15 
Tổng Công ty phát điện 2- 
Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

Số 1 Lê Hồng Phong, P. 
Trà Nóc, Q. Bình Thủy, 

Tp.Cần Thơ 
  Công ty mẹ 
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